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1. Mã môn học: 
    52.E.006.2
2. Số tín chỉ: 2 TC (1 TC lý thuyết, 1 TC thực hành)
3. Thông tin về giảng viên:
Địa chỉ Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao

Tầng 3, nhà B. ĐT: 38344540 số lẻ 107; 263

1. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
2. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4. Trình độ: Upper-intermediate 
- Dành cho sinh viên năm thứ 1- học kỳ 2 (cử nhân tiếng Anh)
- Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 
5. Phân bổ thời gian: 

- 45 giờ TC (3 giờ TC/ 1 buổi)
6. Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên Học viện Ngoại giao, đã hoàn thành Môn tiếng Anh cơ sở I; 
Môn Ngữ pháp I là điều kiện tiên quyết để học môn Ngữ pháp II. 
7. Mục tiêu của môn học: 


Môn học có những mục tiêu chung sau đây:

· Ôn tập kiến thức cũ của sinh viên trong các chương trình tiếng Anh đã học.

· Nâng cấp và dạy mới kiến thức ngữ pháp.

· Hệ thống hóa toàn bộ hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc giúp sinh viên học tốt chương trình Tiếng Anh Cơ bản và môn Ngữ pháp II.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Nội dung cơ bản của môn Ngữ pháp I gồm:
· Câu điều kiện if-sentence; câu mong ước wish-sentence,

· Câu điều kiện giản lược; câu so sánh as If / as though
· Mệnh đề quan hệ xác định, không xác định,

· Mệnh đề quan hệ giản lược,

· Thể bị động,

· Thể chủ động: thời động từ,

· Thức giả định hiện tại, quá khứ,

· Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ vị ngữ,

· Đảo ngữ,

· Trực tiếp & gián tiếp,

· Tính từ và trạng từ: trật từ tính từ, cấu trúc cố định, so sánh tính từ & trạng từ,

· Giới từ.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đầy đủ

- Làm bài tập và chuẩn bị bài trước khi lên lớp
10. Tài liệu học tập: 


- Sách, giáo trình chính:
(1) English Grammar in Use. R. Murphy. CUP.

(2) Understanding and Using English Grammar. B. S. Azar & D. A. Azar. Prentice Hall Regents.

(3) A Practical English Grammar. A. J. Thomson & A. V. Martinet. Oxford English.

- Tài liệu tham khảo:

(4) Longman English Grammar. L. G. Alexander. Longman.

(5) Oxford Practice Grammar-Intermediate. J. Eastwood. Oxford.

(6) Oxford Practice Grammar-Advanced. G. Yule. Oxford.

(7) A University Grammar of English. R. Quirk, S. Greenbaum. Longman.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
- Chuyên cần, dự lớp và thảo luận: 10% tổng điểm 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm

- Thi hết môn: 60% tổng điểm

Để đánh giá toàn diện hơn việc học tập của sinh viên, môn học có những yêu cầu về tiêu chuẩn được dự thi lần 1 như sau: 
- Dự lớp: phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học sinh viên mới được phép dự thi 

- Tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động học tập trên lớp: làm bài tập đôi, nhóm, thảo luận, thuyết trình, … theo yêu cầu của giảng viên
- Chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ
- Nộp bài tập đúng hạn.
12. Thang điểm: Thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên
13. Nội dung chi tiết môn học: 
Bài 1: Conditional Sentences: If- sentences, Wish-sentences 
Bài 2: Conditional Sentences: Omitting “if”, As if/though Structures
Bài 3: Relative Clauses: Identifying Vs. Non-identifying (1), (2), (4), (3), (5), (6), (7)
Bài 4: Relative Clauses: Reducing Relative Clauses
Bài 5: Passive Voice 1
Bài 6: Passive Voice 2 – Midterm Test 1
Bài 7: Verb Tenses 1
Bài 8: Verb Tenses 2
Bài 9: Subjunctive
Bài 10: Subject & Verb Agreement
Bài 11: Inversion 1
Bài 12: Inversion 2 – Midterm Test 2 

Bài 13: Reported Speech
Bài 14: Adjectives & Adverbs
Bài 15: Prepositions
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian
	Số giờ
	Nội dung
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Ghi chú

	Tuần 1
	3
	Conditional Sentences:

If- sentences, Wish-sentences


	Sinh viên đọc tài liệu tương ứng trước buổi học trong các sách:
(1), (3)

	

	Tuần 2
	3
	Conditional Sentences:

Omitting “if”, As if/though Structures


	
	

	Tuần 3
	3
	Relative Clauses:

Identifying Vs. Non-identifying


	Đọc sách:

(1), (2), (3), (5), (6)
	

	Tuần 4
	3
	Relative Clauses:

Reducing Relative Clauses


	
	

	Tuần 5
	3
	Passive Voice 1


	Đọc sách:

(1),  (3), (5), (6)

	

	Tuần 6
	3
	KIỂM TRA GIỮA KÌ

Passive Voice 2
	
	

	Tuần 7
	3
	Verb Tenses 1

(Active voice)


	Đọc sách:

(1), (2), (3), (5), (6)
	

	Tuần 8
	3
	Verb Tenses 2

(Active voice)


	
	

	Tuần 9
	3
	Subjunctive
	Đọc sách:

(3), (7)


	

	Tuần 10
	3
	Subject & Verb

Agreement

	Đọc sách:

(3), (7)
	

	Tuần 11
	
	Inversion 1
	Đọc sách:

(3), (7)
	

	Tuần 12
	
	KIỂM TRA GIƯA KÌ

Inversion 2


	
	

	Tuần 13
	
	Reported Speech 
	Đọc sách:

(1), (2), (3), (5), (6), (7)
	

	Tuần 14
	
	Adjectives & Adverbs 
	Đọc sách:

(1), (3), (5), (6)
	

	Tuần 15
	
	Prepositions 
	Đọc sách:

(1), (6)
	


Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011
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